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PHÒNG KHẢO THÍ

Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2

Ngµy thi: 24/11/2024MMH:(ENGL4199)

Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

1 Đào Thị Hoàng Anh Không đạt1957012008 2249 522125 51 3305 66

2 Huỳnh Thị Trúc Băng Đạt2157010068 3868 654706 74 3994 69

3 Ka Dổi1857010055 Vắng thi

4 Lê Thị Kim Dung Không đạt2157013011 1249 381125 40 1305 43

5 Nguyễn Thành Đạt Đạt2157010141 3249 593125 61 3305 61

6 Đường Minh Hải Đăng Đạt2157010145 3868 603706 66 3994 65

7 Huỳnh Thị Thu Hà2057012043 Vắng thi

8 Nguyễn Minh Hân Đạt2157010205 3249 603125 58 3305 63

9 Mai Sơn Hiếu Không đạt1857010103 2249 492125 47 3305 55

10 Lê Trần Phương Hoa Đạt2157013026 3868 562706 54 3994 67

11 Huỳnh Trang Thuận Huy Không đạt1857010119 3868 552706 45 2994 46

12 Nguyễn Huỳnh Không đạt2157010271 3868 571706 42 2994 53

13 Nguyễn Mai Thiên Kim Đạt2157013042 4249 703125 67 3305 63

14 Trần Thị Mỹ Linh Không đạt21H70B0006 2868 491706 42 3994 56

15 Nguyễn Phạm Hoàng Long Đạt2157010360 3249 553125 56 3305 65

16 Nguyễn Thị Thanh Mai Không đạt2057010403 2868 452706 48 1994 43

17 Nguyễn Lê Yến Ngọc2157010458 Vắng thi

18 Phan Trần Minh Ngọc Không đạt2157013071 2868 543706 59 2994 52
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19 Trương Bảo Ngọc Đạt2157013072 3249 613125 55 3305 61

20 Phạm Thị Quỳnh Như1957012171 Vắng thi

21 Nguyễn Hoàng Bích Phượng Không đạt2057010642 2249 492125 48 2305 50

22 Đặng Hồng Phương Không đạt21H70B0010 1249 352125 45 2305 48

23 Nguyễn Trần Như Quỳnh Không đạt1757010235 1249 432125 52 2305 52

24 Trần Thị Như Quỳnh2157010611 Vắng thi

25 Nguyễn Xuân Tiến Đạt2057012130 2249 483125 55 3305 56

26 Phan Thị Cẩm Tiên Không đạt21H70B0013 2868 512706 52 2994 51

27 Nguyễn Thị Minh Tú1957012283 Vắng thi

28 Lê Quách Thanh Tuyền Đạt2157010833 3868 623706 60 2994 54

29 Nguyễn Phượng Tuyền Không đạt2157010837 2249 542125 47 2305 54

30 Doãn Thị Phương Thảo Đạt2157013098 3868 573706 61 2994 53

31 Phan Thị Thanh Thảo Không đạt2157013099 2249 542125 49 3305 56

32 Võ Thị Thanh Thảo Đạt2157010656 3868 653706 55 3994 56

33 Hồ Thị Kim Thúy Đạt2157010683 3249 603125 65 3305 59

34 Âu Thị Anh Thư Không đạt2157010687 1868 392706 52 2994 54

35 Nguyễn Anh Thư2157010705 Vắng thi

36 Đặng Huyền Trang Đạt2157010756 3868 623706 60 3994 60

37 Đỗ Cao Bảo Trân Đạt2157010782 3249 664125 70 4305 70

38 Phạm Phương Uyên Không đạt2157010863 1868 421706 29 1994 35

39 Lê Thị Khánh Vi2157010881 Vắng thi

40 Lý Ngọc Như Ý Đạt2157010942 3868 643706 63 3994 58
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TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 32
Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2024

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 16

Sè sinh viªn v¾ng thi : 8
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